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MÔN: TOÁN
1. SỐ HỌC
· CHỦ ĐỀ 1: THỰC HIỆN PHÉP TÍNH

Bài 1: Thực hiện phép tính:
	1. 20 : 22 + 59 : 58
1. (519 : 517 + 3) : 7
1. 84 : 4 + 39 : 37 + 50
1. 295 – (31 – 22.5)2
1. 1125 : 1123 – 35 : (110 + 23) – 60
1. 29 – [16 + 3.(51 – 49)]
1. 47 – [(45.24 – 52.12):14]
1. 102 – [60 : (56 : 54 – 3.5)]
1. 2345 – 1000 : [19 – 2(21 – 18)2]
	1. 205 – [1200 – (42 – 2.3)3] : 40
1. 500 – {5[409 – (23.3 – 21)2] + 103} : 15
1. 107 – {38 + [7.32 – 24 : 6+(9 – 7)3]}:15
1. (-23) + 13 + ( - 17) + 57
1. (-26) + (-6) + (-75) + (-50)
1. (-23) + 13 + ( - 17) + 57
1. 14 + 6 + (-9) + (-14)
1. (-123) +-13+ (-7)
1. 0+45+(--455)+-796
1. --33 +(-12) + 18 + 45 - 40



Bài 2: Thực hiện phép tính: (Tính nhanh nếu có thể)
	1. 66.25 + 28.66 + 66.14 + 33.66
1. 12.35 + 35.182 – 35.94
1. 136.23 + 136.17 – 40.36
1. 17.83 + 116.83 + 17.133
	1. 87.23 + 13.93 + 70.87 
1. 65.23 + 35.87 + 64.65
1. 29.87 – 29.23 + 64.71
1. 19.27 + 47.81 + 19.20



Bài 3: Tính giá trị của biểu thức sau:
	1. 2763 + 152
1. (-5) + (-248)
1. (-23) + 105
1. 78 + (-123)
1.  (-23) + 13
1. 26 + (-6)
1. -18 + (-12)
	1. (– 20)  + -88
1. -3 + 5
1. -37 + 15
1. -37 + (-15)
1. 80 + (-220)
1.  (-12 – 44)  + (-3)
1. 17 + -33
	1.   (-75) + 50
1.  (--32) + 5
1. (--22)+ (-16)
1. (-23) + 13 + ( - 17) + 57
1. 14 + 6 + (-9) + (-14)
1. (-123) +-13+ (-7)
1. 0+45+(--455)+-796




· CHỦ ĐỀ 2: TÌM X
	1. 89 – (73 – x) = 20
1. (x + 7) – 25 = 13
1. 198 – (x + 4) = 120
1. 140 : (x – 8) = 7
1. 4(x + 41) = 400
1. x – [ 42 + (-28)] = -8
1. x+ 5 = 20 – (12 – 7)
1. (x- 51) = 2.23 + 20
1. 4(x – 3) = 72 – 110
1. 2x+1 . 22009 = 22010
1. 32(x + 4) – 52 = 5.22
1. 6x + x = 511 : 59 + 31
	1. 7x – 2x = 617: 615 + 44 : 11
1. 4x = 64
1. 9x- 1 = 9
1. x4 = 16 
1. 2x : 25 = 1
1. 

1. 

1. 

1. 

1. 



Bài 1: Tìm x:
Bài 2: Tìm x  Z:
	1. -7 < x < -1
1. -3 < x < 3
	1. -1 ≤ x ≤ 6
1. -5 ≤ x < 6


Bài 3: Tìm tổng của tất cả các số nguyên thỏa mãn:
	1. -4 < x < 3
1. -5 < x < 5
1. -10 < x < 6
	1. -1 ≤ x ≤ 4
1. -6 < x ≤ 4 
1. -4 < x < 4
	1. -5 < x < 2
1. -6 < x < 0
1. x< 4
	1. x≤ 4
1. x< 6
1. -6 < x < 5


· CHỦ ĐỀ 3: CÁC BÀI TOÁN TÌM ƯC, BC, ƯCLN, BCNN
Bài 1: Tìm ƯCLN Và BCNN của
	1. 24 và 10
1. 300 và 280
1. 150 và 84
1. 11 và 15
	1. 30 và 90
1. 14; 21 và 56
1. 24; 36 và 60
1. 150; 84 và 30
	1. 9; 24 và 35
1. 14; 82 và 124
1. 24; 36 và 160
1. 25; 55 và 75


Bài 2: Tìm x biết 
	1. 


24x ; 36x ; 160x và x lớn nhất.
1. 


64x ; 48x  ; 88x và x lớn nhất.
1. x  ƯC(54,12) và x lớn nhất.
	1. 


x4; x7; x8 và x nhỏ nhất
1. 



x2; x3; x5; x7 và x nhỏ nhất
1. x  BC(9,8) và x nhỏ nhất


Bài 3: Tìm x biết 
	1. x  ƯC(36,24) và x≤20.
1. x  ƯC(60, 84, 120) và x 6
1. 

91x ; 26x và 10<x<30.
1. 

70x ; 84x và x>8.
1. 


150x; 84x ; 30x và 0<x<16.
	1. x  BC(6,4) và 16 ≤ x ≤50.
1. x  BC(18, 30, 75) và 0 ≤ x < 1000.
1. 

x10; x15 và x <100
1. 

x20; x35 và x<500



10) x12; x21, x28  và 150  x  400


Bài 4: Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử :
	

A= {x N* | x 40, x48, x<800}
	


B={x  N | 12x, 18 x, 60x, x4}


Bài 5 :Tìm x  N, biết:
	1. 
35  x
1. 
15  x
1. 
6(x – 1)
1. 
12(x +3)
	1. 
10(3x+1)
1. 
x  25 và x < 100.
1. 
x + 16  x + 1.
1. 
x + 11x + 1


Bài 6 : Cô Lan phụ trách đội cần chia số trái cây trong đó 80 quả cam; 36 quả quýt và 104 quả mận vào các đĩa bánh kẹo trung thu sao cho số quả mỗi loại trong các đĩa là bằng nhau. Hỏi có thể chia thành nhiều nhất bao nhiêu đĩa? Khi đó mỗi đĩa có bao nhiêu trái cây mỗi loại?
Bài 7: Bạn Lan và Minh Thường đến thư viện đọc sách. Lan cứ 8 ngày lại đến thư viện một lần. Minh cứ 10 ngày lại đến thư viện một lần. Lần đầu cả hai bạn cùng đến thư viện vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng đến thư viện
Bài 8: Có ba chồng sách: Toán, Âm nhạc, Văn. Mỗi chồng sách chỉ gồm một loại sách. Mỗi cuốn Toán dày 15 mm, mỗi cuốn Âm nhạc dày 6mm, mỗi cuốn Văn dày 8 mm. người ta xếp sao cho 3 chồng sách bằng nhau. Tính chiều cao nhỏ nhất của 3 chồng sách đó.
Bài 9: Số học sinh khối 6 của trường khi xếp thành 12 hàng, 15 hàng, hay 18 hàng đều dư ra 9 học sinh. Hỏi số học sinh khối 6 trường đó là bao nhiêu? Biết rằng số đó lớn hơn 300 và nhỏ hơn 400.
Bài 10: Một trường tổ chức cho khoảng từ 700 đến 800 học sinh đi tham quan bằng ô tô. Tính số học sinh đi tham quan, biết rằng nếu xếp 40 người hay 45 người vào một xe thì đều không dư một ai.
Bài 11: Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều thiếu 1 người. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 60. Tính số học sinh lớp 6C.
Bài 12: Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, hàng 3 thì vừa đủ hàng, nhưng xếp hàng 4 thì thừa 2 người, xếp  hàng 8 thì thừa 6 người. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 60.
Tính số học sinh lớp 6C.
· CHỦ ĐỀ 4. MỘT SỐ BÀI TOÁN NÂNG CAO
Bài 1: 
1. Từ 1 đến 1000 có bao nhiêu số chia hết cho 5.
1. Tổng của ba số tự nhiên liên tiếp có chia hết cho 3 không?
1. Tổng của bốn số tự nhiên liên tiếp có chia hết cho 4 không?
1. Chứng tỏ rằng trong ba số tự nhiên liên tiếp có một số chia hết cho 3.
1. Chứng tỏ rằng trong bốn số tự nhiên liên tiếp có một số chia hết cho 4.
Bài 2: 
1. Chứng minh: A = 21 + 22 + 23 + 24 + … + 22010 chia hết cho 3; và 7.
1. Chứng minh: B = 31 + 32 + 33 + 34 + … + 22010 chia hết cho 4 và 13.
1. Chứng minh: C = 51 + 52 + 53 + 54 + … + 52010 chia hết cho 6 và 31.
1. Chứng minh: D = 71 + 72 + 73 + 74 + … + 72010 chia hết cho 8 và 57.
Bài 3: So sánh:
1. A = 20 +  21 + 22 + 23 + … + 22010 Và B = 22011 - 1.
1. A = 2009.2011 và B = 20102.
1. A = 1030 và B = 2100
1. A = 333444 và B = 444333
1. A = 3450 và B = 5300
Bài 4: Tìm số tự nhiên x, biết:
	1. 2x.4 = 128
1. x15 = x
1. 
                              
	1. 

1. 2x.(22)2 = (23)2
1. (x5)10 = x


Bài 5: Các số sau có phải là số chính phương không?
1. A = 3 + 32 + 33 + … + 320
1. B = 11 + 112 + 113
Bài 6: Tìm chữ số tận cùng của các số sau:
	1. 21000
	1. 4161
	1. (198)1945
	1. (32)2010


Bài 7: Tìm số tự nhiên n sao cho
1. n + 3 chia hết cho n – 1.
1. 4n + 3 chia hết cho 2n + 1.


Bài 8: Cho . Chứng minh rằng: 
Bài 9: Chứng minh rằng: 3n + 1 và 4n + 1 nguyên tố cùng nhau.

1. HÌNH HỌC
Bài 1: Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm.
a) Điểm A có nằm giữa O và B không? Vì sao?
b) So sánh OA và OB?
c) Điểm A có là trung điểm của đoạn OB không? Vì sao?
Bài 2: Trên tia Ox, xác định hai điểm A và B sao cho OA = 7cm, OB = 3cm.
a) Tính AB.
b) Trên tia đối của tia Ox, xác định điểm C sao cho OC = 3cm. Điểm O có là trung điểm của CB không? Vì sao?
Bài 3: Trên đoạn thẳng AB = 6cm. Vẽ điểm M sao cho AM = 2cm và điểm C là trung điểm của MB.
a) Tính MB.			
b) Chứng tỏ M là trung điểm của AC.
Bài 4: Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm.
a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?
b) Tính AB.
c) Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?
d) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng OA, K là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính IK.
Bài 5: Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 2cm, OB = 3,5cm. Trong ba điểm A, O, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?
1. Tính độ dài đoạn thẳng AB.
1. Trên tia Bx lấy điểm C sao cho AC = 3cm. Điểm B có là trung điểm của đoạn AC không?
Bài 6:Vẽ tia Ox,vẽ 3 điểm A,B,C trên tia Ox với OA = 4cm,OB = 6cm,OC = 8cm.
a.Tính độ dài đoạn thẳng AB,BC.
b.Điểm B có là trung điểm của AC không ?vì sao? 
Bài 7: Cho đoạn thẳng AA0 goi A1 là trung điểm AA0, A2 la trung điểm AA1……Tính AA0/ AA1+ AA0/ AA2+…… +AA0/ AA9



	MÔN: VẬT LÝ

1. Lý thuyết
Học sinh ôn lại các bài tập trong sách bài tập Vật lí 6 từ bài 1 đến bài 7.
1. Đổi đơn vị đo độ dài, đo thể tích, đo khối lượng.
1. Muốn đo thể tích vật rắn không thấm nước có mấy cách?Đó là những cách nào?
1. Lực là gì? Hai lực như thế nào được coi là hai lực cân bằng?
1. Khi có lực tác dụng vật có những kết quả gì? Cho VD?
1. Trọng lực là gì? Trọng lực có phương, chiều, đô lớn như thế nào?
1. Vì sao nói lò xo là một vật đàn hồi ?Nêu cách nhận biết vật có tính đàn hồi?
1. Khối lượng riêng là gì? Đơn vị đo khối lượng riêng là gì? Công thức tính khối lượng riêng?
1. Trọng lượng riêng là gì? Đơn vị đo trọng lượng riêng là gì? Công thức tính trọng lượng riêng?
1. Nêu các máy cơ đơn giản thường gặp? Cho ví dụ từng loại máy? Công dụng máy cơ đơn giản?
1. Bài tập 
Dạng 1: Đổi các đơn vị đo lường
a) 0,5 dm3 = … lít = … cm3 = … mm3
b) 4,1 m3 = … lít = … cm3 = … ml = … cc.
c) 1 ml = … lít = … m3 = … cm3
d) 1,5 kg = ...........g = …….mg
e) 2,25 m = ..........…..km =……………..mm
Dạng 2 : Bài tập về tìm khối lượng của 1 vật 
Một cân đĩa thăng bằng khi:
a. Ở đĩa cân bên trái có 2 gói kẹo, ở đĩa cân bên phải có các quả cân 100g, 50g, 20g, 20g và 10g
b. Ở đĩa cân bên trái có 5 gói kẹo, ở đĩa cân bên phải có 2 gói sữa bột.
Hãy xác định khối lượng của 1 gói kẹo, 1 gói sữa bột. Cho biết các gói kẹo có khối lượng bằng nhau, các gói sữa bột có khối lượng bằng nhau
Dạng 3: Bài tập về tìm thể tích vật rắn không thấm nước 
Một bình tràn chỉ có thể chứa được nhiều nhất là 100cm3 nước, đang đựng 60cm3 nước. Thả một vật rắn không thấm nước vào bình thì thấy thể tích nước tràn ra khỏi bình là 30cm3. Thể tích của vật rắn là bao nhiêu?
Dạng 4: Bài tập về trọng lượng của một vật và lực đàn hồi
Bài 1: Một xe tải có khối lượng 2,5 tấn sẽ có trọng lượng là bao nhiêu Niutơn.
Bài 2: Treo 1 vật 250g và 1 lò xo có chiều dài tự nhiên 13cm thì thấy lò xo dài tới 15cm. Hãy:
1. Tính trọng lượng của vật?
1. Tính độ biến dạng của lò xo?
Dạng 5: Bài tập về trọng lượng riêng và khối lượng riêng 
Bài 1: Tính khối lượng riêng và trọng lượng riêng của một vật có khối lượng 250kg, thể tích 100dm3.
Bài 2: Tính khối lượng của một khối đá. Biết khối đá đó có thể tích là 0,5m3 và khối lượng riêng của đá là 2600kg/m3.



	MÔN: SINH HỌC

I. Trắc nghiệm
Học sinh ôn tập những kiến thức Sinh học đã học từ bài 4 đến bài 28.
( Trừ các phần, các bài giảm tải).
II. Tự luận
Câu 1: Viết sơ đồ tóm tắt của quá trình quang hợp? Những yếu tố nào là điều kiện cần thiết cho quá trình quang hợp? 
Câu 2: Hô hấp là gì? Viết sơ đồ tổng quát của quá trình hô hấp. Vì sao hô hấp có ý nghĩa quan trọng đối với cây?
Câu 3: So sánh quá trình quang hợp và quá trình hô hấp về thời điểm, nguyên liệu, sản phẩm và cơ quan thực hiện.
Câu 4: Giải thích các hiện tượng sau:
a. Không có cây xanh thì không có sự sống này trên Trái đất, điều đó có đúng hay không? Vì sao?
b. Vì sao ban đêm không nên đặt nhiều hoa hoặc cây xanh trong phòng ngủ đóng kín cửa?
c. Giải thích vì sao khi nuôi cá cảnh trong bể kính, người ta thường thả thêm vào bể các loại rong?
d. Tại sao khi đánh cây đi trồng ở nơi khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn?
Câu 5: Chú thích hình 13.1, hình 19.1 trong SGK.
Câu 6: Chiết cành khác với giâm cành ở điểm? Người ta thường chiết cành với những loại cây nào?


	MÔN: TIN HỌC

1) Cấu trúc kiểm tra:
· Hình thức đề: Trắc nghiệm (20 câu)  và tự luận.
· Thời gian làm bài: 45 phút
2) Câu hỏi ôn tập: Các dạng câu hỏi sau:

I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Con người tiếp nhận thông tin bằng giác quan nào?
A. Thị giác		B. Thính giác		C. Vị giác		D. Cả A,B,C
Câu 2. Thông tin có thể ở dạng:
A. Văn bản		B. Hình ảnh			C. Âm thanh		D. Cả A,B,C
Câu 3. Sơ đồ xử lý thông tin là:
A. Nhập → Xử lí → Xuất			B. Xử lí → Nhập → Xuất
C. Nhập → Xuất → Xử lí			D. Xuất → Xử lí → Nhập
Câu 4. Dạng thông tin máy tính chưa xử lý được?
A. Văn bản		B. Hình ảnh			C. Âm thanh		D. Mùi, vị
Câu 5. Để máy tính có thể xử lí, thông tin được biểu diễn dưới dạng các chữ số nào?
A. 0 và 1		B. 0 và 2			C. 1 và 2		D. 0 đến 9
Câu 6. Thiết bị dùng để nhập dữ liệu là:
A. Máy in			B. Bàn phím				C. Màn hình		D. Loa
Câu 7. Thiết bị dùng để xuất dữ liệu là:
A. Màn hình			B. Bàn phím.			C. Chuột		D. Đĩa CD
Câu 8. Thiết bị không thể thiếu của máy tính là:
A. Máy in			B. USB				C. Loa		D. CPU
Câu 9. Bộ phận nào dưới đây được coi là “bộ não của máy tính”?
A. Khối bộ nhớ		B. Bộ xử lí trung tâm (CPU)	C. Thiết bị ra	D. Thiết bị vào
Câu 10. Bộ nhớ nào là bộ nhớ trong?
A. Đĩa cứng			B. Thẻ nhớ			C. Đĩa CD		D. RAM
Câu 11. Bộ nhớ ngoài là:
A. ROM			B. RAM			C. CPU		D. USB
Câu 12. USB là thiết bị dùng để:
A. Lưu trữ			B. In				C. Gõ chữ		D. Chiếu sáng
Câu 13. Trong những phương án sau, đơn vị nhỏ nhất để đo dung lượng bộ nhớ là:
A. Byte.			B. Kilobyte.			C. Megabyte.	D. Gigabyte
Câu 14. Trong những phương án sau, đơn vị lớn nhất để đo dung lượng bộ nhớ là:
A. Byte.			B. Kilobyte.			C. Megabyte.	D. Gigabyte
Câu 15. Thành phần nào sau đây thuộc về phần mềm máy tính?
A. Bàn phím			B. Chuột		C. Ổ đĩa		D. Các chương trình
Câu 16. Phần mềm nào dưới đây là hệ điều hành?
A. Google Chrome		B. Windows		C. Word		D. Paint
Câu 17. Phần mềm nào dưới đây không phải là hệ điều hành?
A. Windows			B. IOS		C. Android		D. Word
Câu 18. Desktop là từ dùng để chỉ:
A. Màn hình làm việc	B. Tài khoản	C. Biểu tượng	D. Thanh công việc
Câu 19. Recycle Bin (Thùng rác) là nơi chứa:
A. Các tệp tin đã bị xoá				B. Các thư mục đã bị xoá
C. Các biểu tượng đã bị xoá			D. Cả A, B, C.
Câu 20. Để tắt máy tính ta nháy chuột vào nút Start, rồi chọn:
A. Restart			B. Shut down		C. Lock		D. Sleep
Câu 21. Nháy chuột trái hai lần liên tiếp gọi là:
A. Di chuyển chuột	B. Nháy đúp chuột	    C. Nháy phải chuột	D. Nháy chuột
Câu 22. Để khởi động một chương trình, ta thực hiện thao tác nào?
A. Nháy chuột vào biểu tượng				B. Nháy đúp chuột vào biểu tượng
C. Nháy nút phải chuột vào biểu tượng		D. Cả a, b, c đều đúng
Câu 23. Hệ điều hành tổ chức các tệp tin trên thiết bị lưu trữ dưới dạng:
A. Hình nón		B. Hình quạt			C. Hình cây			D. Hình lá
Câu 24. Tệp tin Bai tap tin hoc 6.docx thuộc dạng:
A. Tệp hình ảnh	B. Tệp văn bản		C. Tệp âm thanh	    D. Tệp chương trình
Câu 25. Trong các tên tệp tin sau, tên nào không hợp lệ?
A. Bai*tap*toan	B. Bai tap toan		C. Bai-tap-toan		D. Bai_tap_toan
Câu 26. Tên tệp tin không được chứa các ký tự nào sau đây?
A. /			B. ?				C. *				D. Cả a, b, c
Câu 27. Thư mục là nơi chứa:
A. Các thư mục con				B. Các tệp tin		
C. Các thư mục con và tệp tin			D. Cả A,B,C đều sai
Câu 28. Để sao chép tệp tin, em sử dụng lệnh
A. Open		B. Cut			C. Copy			D. Delete
Câu 29. Trong các hàng phím, hàng phím quan trọng nhất là:
A. Hàng phím số.	B. Hàng phím cơ sở.	    C. Hàng phím trên.	             D. Hàng phím dưới
Câu 30. Gõ phím đúng bằng mười ngón có lợi ích:
A. Tốc độ gõ nhanh hơn.					B. Gõ chính xác hơn.
C. Tốc độ gõ nhanh hơn và gõ chính xác hơn.	            D. Gõ chậm nhưng chính xác hơn.

II. TỰ LUẬN
1. Thông tin là gì? Vẽ mô hình quá trình xử lý thông tin.
2. Hê điều hành là gì? Hãy kể tên một số hệ điều hành
3. Bộ xử lý trung tâm (CPU) có vai trò như thế nào trong máy tính?
4. Bộ nhớ máy tính có mấy loại? Cho ví dụ?
5. Nêu các nhiệm vụ của hệ điều hành.
6. Các bước để tạo một thư mục mới?
7. Cho cây thư mục như hình bên dưới: 
a) Hãy viết đường dẫn đến thư mục MÁY IN và đường dẫn đến tệp tin duaxe.exe.MÁY TÍNH
PHẦN CỨNG
PHẦN MỀM
 BÀN PHÍM
CHUỘT
MÁY IN
TRÒ CHƠI 1
TRÒ CHƠI 2
line.exe
dua_xe.exe

b) Thư mục nào là thư mục mẹ của thư mục PHANMEM?
c) Biết thư mục Mario là thư mục con của thư mục PHANMEM. Hãy viết đường dẫn đến thư mục Mario.


	

MÔN: NGỮ VĂN

A. KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
Phần I: Văn bản
1. Truyện ngụ ngôn:
- Ếch ngồi đáy giếng
- Thầy bói xem voi
2. Truyện cười: Treo biển
3. Truyện trung đại: Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng
* Yêu cầu về văn bản
- Nắm vững đặc điểm thể loại
- Hiểu và trình bày được ý nghĩa các chi tiết, nhân vật trong truyện
- Chỉ ra được nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa truyện.
- Biết vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tế
Phần II: Tiếng Việt
1. Từ và cấu tạo từ tiếng Việt
2. Từ mượn 
3. Nghĩa của từ
4. Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
5. Chữa lỗi dùng từ
6. Từ loại và cụm từ:
- Từ loại: Danh từ, động từ, số từ, chỉ từ, lượng từ
- Cụm từ: Cụm danh từ, cụm động từ	
* Yêu cầu về Tiếng Việt 
- Nhận diện được đơn vị kiến thức Tiếng Việt cơ bản trong văn bản.
- Nêu vai trò, tác dụng của các đơn vị kiến thức trong văn bản.
- Vận dụng kiến thức trong thực hành nói và viết.
Phần III: Tập làm văn
 Văn tự sự (kể chuyện đời thường và kể chuyện tưởng tượng)
* Yêu cầu về Tập làm văn:
- Vận dụng các kĩ năng tìm hiểu đề, cách làm bài trong văn tự sự
	-  Xác định được thứ tự kể và xây dựng bố cục bài văn tự sự
	-  Biết vận dụng các kỹ năng đó vào tạo lập văn bản.

B. MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP
Bài 1: Trình bày khái niệm truyện ngụ ngôn, truyện cười
Bài 2: Đọc văn bản “Ếch ngồi đáy giếng” và hãy giải thích:
a. Vì sao con ếch tưởng bầu trời trên đầu chỉ bé bằng cái vung và nó thì oai như một vị chúa tể?
b. Do đâu mà ếch bị con trâu đi qua giẫm bẹp?
Bài 3: 
a. Truyện “Ếch ngồi đáy giếng” nêu lên bài học gì? 
b. Từ văn bản “Ếch ngồi đáy giếng”, em hãy tìm một số hiện tượng trong cuộc sống ứng với thành ngữ “Ếch ngồi đáy giếng”
Bài 4: 
a. Hãy nêu cách các thầy bói xem voi và cách phán về voi trong truyện “Thầy bói xem voi”.
b. Trong truyện “Thầy bói xem voi”, sai lầm của những ông thầy bói khi sờ vào con voi và phán là gì?
c. Trong truyện “Thầy bói xem voi”, thái độ của các thầy bói khi phán như thế nào?
Bài 5:
a. Truyện “Thầy bói xem voi” cho ta bài học gì trong cuộc sống? (Hay bài học rút ra từ truyện “Thầy bói xem voi”)
b. Từ truyện “Thầy bói xem voi”, em hãy chỉ ra những hậu quả của cách đánh giá “Thầy bói xem voi” trong cuộc sống.
Bài 6:
a. Văn bản “Treo biển” thuộc thể loại nào?
b. Nội dung tấm biển trong truyện “Treo biển” có mấy yếu tố? Nêu vai trò của từng yếu tố.
b. Hãy nêu ý nghĩa của truyện “Treo biển”.
d. Trong truyện “Treo biển”, những góp ý của người khác đã khiến nhà hàng có hành động gì?
Bài 7:
a. Trong truyện “Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng”, vị Thái y lệnh là người như thế nào?
b. Ở truyện “Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng”, điều gì làm em cảm phục và suy nghĩ nhiều nhất trong những hành động của nhân vật Thái y lệnh họ Phạm?
Bài 8: Tìm các danh từ trong các câu sau:
a. Muốn hỏi con gái ta, hãy về sắm đủ một chĩnh vàng cốm, mười tấm lụa đào, mười con lợn béo, mười vò rượu tăm đem sang đây.
    (Sọ Dừa)
b. Vua vẽ một thỏi vàng, thấy còn nhỏ quá, lại vẽ một thỏi thứ hai lớn hơn.
    (Cây bút thần)
c. Nhân buổi ế hàng, năm ông thầy bói ngồi chuyện ngẫu với nhau.
    (Thầy bói xem voi)
Bài 9: Hãy viết hoa tên các cơ quan, trường học sau đây theo đúng quy tắc đã học
- phòng giáo dục và đào tạo quận long biên
- bộ giáo dục và đào tạo
- nhà xuất bản đại học quốc gia hà nội
- trường trung học cơ sở Lý thường kiệt
- Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
- Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Bài 10: Điền số từ thích hợp vào các câu ca dao dưới đây:
a. 				... đàn cò trắng bay tung
Bên nam bên nữ ta cùng hát lên
b. 				Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ ruột đau... chiều
c. 				Yêu nhau cau... bổ...
Ghét nhau cau... bổ ra làm...
Bài 11: Tìm các cụm danh từ trong các câu sau và xếp vào mô hình cụm danh từ?
1. Mấy kẻ mách lẻo đến tố giác nhà vua.
(Thạch Sanh)
2. Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ, mình cao hơn trượng, oai phong lẫm liệt.
(Thánh Gióng)
3. Bấy giờ, ở vùng núi cao phương Bắc, có nàng Âu Cơ thuộc dòng họ Thần Nông xinh đẹp tuyệt trần.
(Con Rồng cháu Tiên)
4. Một cơn dông tố kinh khủng kéo đến, mặt biển nổi sóng ầm ầm.
(Ông lão đánh cá và con cá vàng)
5. Một năm nọ, trời mưa to làm nước trong giếng dềnh lên, tràn bờ, đưa ếch ta ra ngoài.
(Ếch ngồi đáy giếng)
Bài 12: Tìm các chỉ từ trong những câu sau và cho biết ý nghĩa của chúng
a.Có một con ếch sống lâu ngày trong một giếng nọ. Xung quanh nó chỉ có vài con nhái, cua, ốc bé nhỏ. Hằng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp làm vang động cả giếng, khiến các con vật kia rất hoảng sợ.
    (Ếch ngồi đáy giếng)
b. Quan thầm nghĩ, nhất định nhân tài ở đây rồi, chả phải tìm đâu mất công
    (Em bé thông minh)
c. Bà mẹ về nói với Sọ Dừa, nghĩ là con thôi hẳn việc lấy vợ. Không ngờ Sọ Dừa bảo với mẹ rằng sẽ có đủ những thứ ấy.
    (Sọ Dừa)
d.Từ đấy nước ta chăm nghề trồng trọt, chăn nuôi và có tục ngày Tết làm bánh chưng, bánh giầy.
    (Bánh chưng, bánh giày)
e.Người ta còn nói khi ngựa thét ra lửa, lửa đã thiêu cháy một làng, cho nên làng đó về sau gọi là làng Cháy.
    (Thánh Gióng)
g. Thầy Mạnh Tử ở gần Trường học , thấy trẻ đua nhau học tập lễ phép, cắp sách vở, về nhà cũng bắt chước học tập lễ phép, cắp sách vở. Bấy giờ bà mẹ mới vui lòng, nói: “Chỗ này là chỗ con ta ở được đây”.
    (Mẹ hiền dạy con)
Bài 13: Hãy tìm động từ và phân loại động từ trong đoạn trích sau:
Một đêm nọ nghe tiếng gõ cửa, bà mở cửa nhìn thì chẳng thấy ai, một lát, có con hổ chợt lao tới cõng bà đi. Ban đầu, bà sợ đến chết khiếp, khi tỉnh, thấy hổ dùng một chân ôm lấy bà chạy như bay, hễ gặp bụi rậm, gai góc thì dùng chân trước rẽ lối chạy vào rừng sâu. Tới nơi, hổ thả bà xuống. Thấy một con hổ cái đang lăn lội, cào đất, bà cho là hổ định ăn thịt mình, run sợ không dám nhúc nhích.
(Con hổ có nghĩa)
Bài 14: Tìm các cụm động từ trong đoạn văn sau:
Hổ đực mừng rỡ đùa giỡn với con, còn hổ cái thì nằm phục xuống, dáng mệt mỏi lắm. Rồi hổ đực quỳ xuống bên một gốc cây, lấy tay đào lên một cục bạc.
Bài 15: Viết bài văn kể về một kỉ niệm đáng nhớ (một việc tốt mà em đã làm, một lần mắc lỗi, một lần bị hiểu lầm,…)
Bài 16: Em hãy viết bài văn tự sự kể về một người mà em yêu quý (người thân trong gia đình, bạn bè, thầy cô,…)
Bài 17: Kể chuyện mười năm sau em về thăm lại mái trường mà hiện nay em đang học. Hãy tưởng tượng những đổi thay có thể xảy ra.


	MÔN: LỊCH SỬ

I. Nội dung ôn tập.
  *Học sinh ôn tập những kiến thức Lịch sử đã học từ tuần 1 đến tuần 14, trọng tâm là những bài học sau:
- Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta.
- Bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế.
- Bài 11: Những chuyển biến trong đời sống xã hội.
- Bài 12: Nước Văn Lang.
* Lưu ý: Chú trọng việc vận dụng kiến thức lý thuyết để giải quyết vấn đề trong thực tế.

II. Một số dạng câu hỏi và bài tập.
Câu 1: Trắc nghiệm khách quan (dạng câu hỏi lựa chọn đáp án đúng).
Câu 2: Thế nào là chế độ phụ hệ? Tại sao chế độ phụ hệ thay thế cho chế độ mẫu hệ?
Câu 3: Bộ lạc là gì? Vì sao con người lại định cư lâu dài ở đồng bằng ven sông lớn?
Câu 4: Xã hội thời nguyên thủy trên đất nước ta có sự chuyển biến như thế nào?
Câu 5: Nét mới trong đời sống tinh thần của người nguyên thủy ở thời kì Hòa Bình – Bắc Sơn – Hạ Long là gì?
Câu 6: Trình bày hoàn cảnh, quá trình thành lập, tổ chức  của nhà nước Văn Lang? Sự ra đời của nhà nước Văn Lang có ý nghĩa như thế nào đối với lịch sử dân tộc?
Câu 7: Những dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu trên đất nước ta? Giải thích nguyên nhân người nguyên thủy xuất hiện sớm ở Việt Nam?
Câu 8: Câu hỏi vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề thực tế
- Em biết câu danh ngôn nào của Bác Hồ nói về các vua Hùng và em hiểu như thế nào về câu nói đó?
- Em có suy nghĩ gì về việc chôn công cụ sản xuất theo người chết?
- Em cần làm gì để xứng đáng với công lao dựng nước của các vua Hùng?
III. Gợi ý trả lời câu hỏi
Câu 1: HS ghi nhớ các mốc thời gian và sự kiện chính để trả lời. Chú ý câu hỏi lựa chọn nhiều đáp án đúng.
Câu 2: 
* Khái niệm về Chế độ phụ hệ:  HS trình bày theo SGK bài 11.
* Chế độ phụ hệ thay thế cho chế độ mẫu hệ vì:
- Lúc này sản xuất phát triển.
- Những công việc nặng nhọc đều do người đàn ông đảm nhiệm.
- Uy tín của người cha đối với con cái và gia đình cao hơn người mẹ.
- Người cha dần dần trở thành chủ thị tộc, chủ gia đình.
Câu 3: 
* HS trình bày khái niêm Bộ lạc dựa vào SGK bài 10.
* Con người định cư lâu dài ở đồng bằng ven sông lớn vì:
- Đây là vùng đất phù sa, màu mỡ.
- Thuận lợi cho sản xuất, đi lại, xây dựng nhà cửa.
- Thuận lợi cho nghề nông trồng lúa nước.
- Con người đã đủ sức rời khỏi vùng núi, trung du tiến xuống vùng đồng bằng để ổn định cuộc sống.
Câu 4: dựa vào kiến thức bài 8, HS hoàn thiện bảng thống kê về sự chuyển biến xã hội nguyên thủy trên đất nước ta :
	Nội dung
	Giai đoạn đầu và giữa
	Giai đoạn cuối

	Địa bàn cư trú
	
	

	Tổ chức xã hội
	
	

	Quan hệ gia đình
	
	

	Quan hệ xã hội
	
	


Câu 5 :
 HS dựa vào kiến thức mục 3- bài 9 để trả lời
Câu 6: HS dựa vào kiến thức bài 12 để trả lời.
Câu 7: HS dựa vào kiến thức mục 1 – bài 8 để trả lời.
Câu 8: Học sinh tự liên hệ thực tế.


	MÔN: ĐỊA LÝ

I. Kiến thức trọng tâm
- Vị trí, hình dạng và kích thước của trái đất.
- Khái niệm bản đồ
- Xác định tọa độ, phương hướng trên bản đồ
- Tính khoảng cách thực tế dựa vào tỷ lệ bản đồ
- Biết được các kí hiệu trên bản đồ và cách biểu hiện địa hình trên bản đồ.
- Sự vận động của Trái đất quanh trục và quanh mặt trời.
- Tác động của nội lực và ngoại lực lên bề mặt trái đất.
II. Bài tập vận dụng
Câu 1: Trình bày sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời?
Câu 2: Dựa vào kiến thức đã học về hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa em hãy giải
thích câu ca dao sau:
“ Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng
Ngày tháng mười chưa cười đã tối”
Câu 3: Cấu tạo của Trái đất gồm mấy lớp?Nêu đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất?
Câu 4: So sánh điểm khác nhau giữa núi già và núi trẻ?
Câu 5: Tại sao người ta lại nói rằng: nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau? Hãy nêu một số ví dụ về tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất.


	MÔN: GDCD

I. NỘI DUNG ÔN TẬP. Ôn các bài từ tuần 1 đến tuần 14, trong đó trọng tâm kiến thức:
- Bài 5: Tôn trọng kỉ luật
- Bài 7: Yêu thiên nhiên sống hòa hợp với thiên nhiên
- Bài 8: Sống chan hòa với mọi người
- Bài 10: Tích cực tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội.
* Lưu ý: Vận dụng các kiến thức đã học vào giải  quyết các tình huống trong thực tế.
II. CÂU HỎI ÔN TẬP.
Câu 1: Thế nào là tôn trọng kỉ luật? Cho hai ví dụ cụ thể về tôn trọng kỉ luật?
Câu 2: Ý nghĩa của tôn trọng kỉ luật gì? Em hãy nêu các biểu hiện của em về tôn 
trọng kỉ luật trong trường học?
Câu 3:  Thế nào là sống chan hòa với mọi người? Em hãy nêu hai biểu hiện của 
sống chan hòa với mọi người?
Câu 4: Vì sao chúng ta cần sống chan hòa với mọi người? Là học sinh em cần phải 
rèn luyện bản thân mình như thế nào để sống chan hòa với mọi người?
Câu 5: Thế nào là tích cực, tự giác? Hãy nêu hai việc làm thể hiện sự tích cực, tự giác
 của em trong việc tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội?
Câu 6: Em hãy nêu ý nghĩa của việc tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tập thể 
và hoạt động xã hội?

BÀI TẬP. Học sinh làm các bài tập trong SGK vận dụng kiến thức lí thuyết vào giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
Bài 5 : Tôn trọng kỉ luật.  Bài b, c trong SGK trang 13
Bài 8 : Sống chan hòa với mọi người.  Bài b, d trong SGK trang 20.
Bài 10: Tích cực tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội. Bài tập c, d.


	MÔN: CÔNG NGHỆ

* NỘI DUNG ÔN TẬP
Câu 1. Vai trò của nhà ở đối với đời sống con người?
Câu 2. Vì sao phải giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?
Câu 3. Các công việc cần làm để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?
Câu 4. Nêu công dụng và cách chọn tranh ảnh để trang trí nhà ở?
Câu 5. Nêu công dụng và cách treo gương để trang trí nhà ở?
Câu 6. Rèm cửa có công dụng gì và cách trang trí trong nhà như thế nào?


	
MÔN: TIẾNG ANH

* THEORY
- Grammar: 
	+ Present simple, present continuous, present continuous for future
	+ Verb (study, have, do, play) + noun
	+ There is/ isn’t….; There are/ aren’t….
	+ Prepositions of place
	+ Verbs “be” and “have” for description
	+ Comparative adjectives, superlatives of short adjectives
	+ Modal verbs: must and mustn’t, will, should and shouldn’t
- Pronunciation:
	+ /əʊ/ and /ʌ/     + /z/, /s/ and /iz/       + /b/ and /p/      + /i:/ and / ɪ/     + /t/ and /st/     + /s/ and /ʃ/
- Vocabulary from unit 1 to unit 6

* EXERCISE
A. PHONETICS
I. Choose the words whose underlined part is pronounced differently from that of the others in each group
	1. A. picture	B. minute	C. bicycle	D. listen
	2. A. come	B. month	C. mother	D. open
	3. A. rulers	B. pencils	C. bags	D. books
	4. A. sinks	B. bags	C. laptops	D. students
	5. A. funny	B. curious	C. chubby	D. lunch	
	6. A. ball	B. bell	C. bag	D. park
	7. A. choir	B. chair	C. cheap	D. choose
	8. A. magazine	B. side	C. hide	D. high
	9. A. peaceful	B. pleasure	C. sleepy	D. cheap
	10. A. diverse	B. island	C. scissors	D. right
	11. A. boots	B. scissors	C. caves	D. mountains
	12. A. red	B. tent	C. end	D. forest
	13. A. cover	B. pencil	C. place	D. police
	14. A. historic	B. exciting	C. island	D. firework
	15. A. love	B. pagoda	C. mother	D. come
II. Choose the word whose main stressed syllable is placed differently from that of the other in each group.
	1. A. cuisine	B. valley	C. pollute	D. dislike
	2. A. uniform	B. exercise	C. bicycle	D. excited
	3. A. diverse	B. mountain	C. rooster	D. crowded
	4. A. grandparents	B. computer	C. microwave	D. beautiful
	5. A. reliable	B. helpful	C. active	D. friendly
	6. A. generous	B. patient	C. attractive	D. curious
	7. A. desert	B. prepare	C. wardrobe	D. palace
	8. A. animal	B. attraction	C. essential 	D. umbrella
	9. A. prepare	B. cuisine	C. between	D. crazy
	10. A. exciting	B. terrible	C. cathedral	D. historic
	11. A. memorial	B. convenient	C. generous	D. appearance
	12. A. restaurant	B. terrible	C. gallery	D. expensive
	13. A. capital	B. pagoda	C. countryside	D. motorbike
	14. A. desert	B. picture	C. mountain	D. river
	15. A. firework	B. believe	C. money	D. pretty

B. VOCABUARY & GRAMMAR
I. Multiple choices
1. I sometimes ________ to the cinema. 
	A.  go	B. goes	C. going	D. to go
2. You look really_________ in your new uniform!
	A. excited	B. smart	C. healthy	D. interesting
3. _________ your parents give you pocket money?
	A. Is	B. Are	C. Do	D. Does
4. - “How many students are there in your class?”
	- “.________ forty-seven students, and they are good friends.”
	A. It is	B. They are	C. There is	D. There are
5. Please turn the ________ on. It’s so hot in here.
	A. cupboard	B. dishwasher	C. air conditioner	D. lamp
6. The children go to the  _________ to wash their hands.
	A. bedroom	B. attic	C. bathroom	D. hall
7. Could you turn the television ______? I want to watch the news.
	A. on	B. off	C. down	D. up
8. Williams always _______ breakfast with bread, egg and milk before coming to school
	A. has	B. plays	C. studies	D. does
9. The town was nearer____we thought it would be.
	A. then		B.that		C. as		D. than
10. My car is	____yours.
	A. more fast and beautiful than	B. more fast and more beautiful than
	C. faster and beautiful as	D. faster and more beautiful than
11. It is______to live far from the market and the supermarket.
	A .easy	B. inconvenient	C. convenient	D. comfortable
12. The weather is nice, so I enjoy doing	_______activities.
	A. outdoor	B. inside	C. outdoors	D. boring
13. ________go past the traffic lights, and _____ turn left.
	A. First - than	B. First - then	C. Then - first	D. Finally - then
14. First__________the second left. Then go_______ahead. You will see the museum.
	A. turn/ away	B. take/ straight 	C. go/ right	D. pick/ left
15. I’m just going to the ________ to buy some medicines and bandage.
	A cinema	B. pharmacy	C. restaurant	D. greengrocer
16. My neighborhood is very ________ because everything is near my house.
	A. convenient	B. exciting	C. comfortable	D. inconvenient
17. The Sahara is the third largest __________ in the world.
	A. island	B. desert	C. valley	D. mountain
18. The Amazon River is __________ river in the world.
	A. the wider	B. wider than	C. the widest	D. widest
19.	__________ is the coldest place in Vietnam?
	A. Who	B. What	C. Which	D. When
20. Which is __________, the West Lake or the Sword Lake?
	A. large	B. larger	C. largest	D. the largest
21. My brother and I wear______to move conveniently when we go hiking in the mountain.
	A. walking boots 	B. scissors	C. backpacks 	D. waterproof coat
22. If we had a_______, we wouldn't get lost.
	A. backpack	B. ruler	C. compass	D. pain killer
23. You_____ take a lot of warm clothes when you go to Sa Pa in winter
	A. must	B. mustn't	C. can	D. can't
24. No one in this class is_______ Jimmy.
	A. so tall as	B. tall than	C. the tallest	D. more tall than
25. He learns English_______ than we do.
	A. badly	B. badlier	C. more badly	D. worse
26. Trung: "Why do you think most people learn English?”
      Phong: “________”	
	A. All of them are		B. I hear it is very good
	C.  Because it's useful to them 	D. Because I like it
27.	________ the second turning on the right and then go straight.
	A. Cross	B. Get	C. Turn	D. Take
28. Living in a city is ________ convenient than living in the countryside.
	A. a lot	B. much	C. many	D. more
29. I will ______my lucky money in my piggy bank.
	A. keep	B. spend	C. borrow	D. give
30. Children should help their parents____ their house ____ flowers and pictures.
	A. repaint - with		B. make - more beautiful	
	C. decorate-in		D. decorate - with
31.On New Year's Day, many people put on their best clothes and go to____ or visit their____.
	A. houses - friends		B. pagodas - relatives	
	C. pagoda - relative		D. the main room – friend
32. How __________is it from your house to school?
	A. often	B. many	C. far	D. distance
33. How old will you ________ on your next birthday?
	A. be	B. are	C. am		D. is
34.________ do you study in the library after school? -  Once a week.
	A. How often	B. How far	C. How many	D. How long
35. Her birthday is __________ Friday, August 20th.
	A. at	B. on	C. in	D. of 
36. _________ novels are very interesting.
	A. These	B. This	C. That	D. It
37. You shouldn’t_________ things on the first day of Tet.
	A. make	B. hang	C. break	D. cook
38. Tet is the _________ time of the year.	
	A. busy	B. busier	C. busiest	D. most busy
39. Tet is coming. We _________ clean and decorate our house.
	A. should	B. shouldn’t	C. mustn’t	D. are
40. I always _________ my grandparents a long life and good health.
	A. celebrate	B. wish	C. make	D. bring

II. Mistakes
1. We have breakfast now.
      A. We	B. have	C. breakfast	D. now
[bookmark: bookmark8]2. The armchairs aren’t far from the television. They are near to the television.
	A. armchairs              	B. far from	C. near to	D. television		                         
3. I'm so thirsty, but there aren't any water in the bottle.
	A. so               	B. but	C. aren’t	D. in
4. My friend has a short brown hair and an oval face.
	A. has	B. a	C. hair	D. oval
5. There are a table, four chairs, two pictures and a vase in the living room.
	A. are	B. chairs	C. pictures	D. the
6. The police station is front of the movie theater.
	A. police	B. front	C. the	D. theater
7. The bakery is between the hotel or the restaurant.
	A.	bakery	B. the	C. or	D. restaurant
8. The old song is more sleepy than that one I heard yesterday.     
	A. old	B. more sleepy	C. that	D. heard
9. Your city has narrow streets and older buildings than ours.
	A. narrow                    	B. and     	C. older	D. ours
10. They often go to bed early and never get up lately.
	A. often	B. bed early	C. get up	D. lately
11. There are a cat and a dog near the table.		
	A. are           	B. and              	C. near	D. the table
12. Ha Long Bay is the more beautiful natural wonder of Viet Nam.
	A. is	B. more	C. natural	D. of
13. The New Year Festival in Thailand is on April. It is very hot.
	A. in	B. on                	C. is   	D. very
14. You mustn't take your raincoat in the heavy rain because you will get wet.
	A. mustn’t take  	B. in the	C. because	D. will get
15. I like watch TV. There is a good film on TV tonight.
	A. watch	B. is                    	C. on            	D. tonight

III. Verb tenses
Ex1: Put the verbs in brackets into the correct form
1. Be quiet! The baby (sleep)	 	.
2. My mom often (buy)			meat from the butcher's.
3. My puppies (not/ drink)			 milk at the moment.
4. Look! Those people (run)			 to school so fast.
5. That girl (sing)			loudly in the party now.
6. These students always (wear)		uniform in summer.
7. What (you/ do)		 in the kitchen?
8. I always (eat)		 rice in every meal.
9. The 203 bus (set off)		every fifteen minutes.
10.	Tonight we (go)			 to our teacher's wedding party.
Ex2: Fill in the blank with correct forms of a suitable verbs
11.	 Nancy loves 		judo. 
12. Nick (1)		 good-looking. He (2)	     tall and strong. He (3)	______short curly hair. He (4)	______ a round face and brown eyes. His mouth (5)	wide.
13. I don't like 		 in the pool at the sport centre. 
14. He 		 a new dog, Luke.
15. On Sundays, my sister 			shopping.
Ex3: Using “should” or “shouldn’t”, “must” or “mustn’t” to make the correct sentences.
16. You		 take your umbrella because it’s raining.
17. You		drink that milk, it’s very hot.
18. You		make noise in the class.
19. It’s dangerous, you 		touch that wire.
20. In the class, you		study hard.

IV. Word forms
1. A trip to Fan Si Pan is an ________experience. (FORGET)
2. You can watch (tradition) ________when you visit Sa Pa.	(TRADITION)
3. Many visitors think that the greatest ________in Hue is temples.	(ATTRACTION)
4.You must take an umbrella because it's  ________in Mui Ne at this time of year (RAIN)
5. Hue is near Da Nang, but it's more ________than Da Nang.   (INTEREST)
6. I like enjoying clean air and ___________in the countryside.  (PEACE)
7. Don’t go straight ahead. It’s very________________         (DANGER)
8. I always go to the pagoda and visit my___________during Tet holiday.	(RELATION)
9. This is the ________________ pagoda in our country.        (OLD).
10. Do you know what the ______________ of the river ?        (DEEP)
11.___________on British beaches is a serious problem.       (POLLUTE)
12. People in my country are very warm and ____________      (FRIEND)
13. There are many wonderful streams and waterfalls in__________ areas.  (MOUNTAIN)
14. During Tet, we go to the pagoda to pray for good health,___________ and wealth. (HAPPY)
15. You must be ____________ when you cross the busy streets. 	(CARE)

V. Making question for the underlined part
1. My brother often goes to work by car.
→ _____________________________________________________________________
2. The school year in Vietnam begins in September.
→ _____________________________________________________________________
3. Minh’s house is near a lake.
→ _____________________________________________________________________
4. Yes, my house has got a garage.
→ _____________________________________________________________________
5. That room is dirty.
→ _____________________________________________________________________
6. Jack collects stamps.
→ _____________________________________________________________________
7. We are learning to play the guitar
→ _____________________________________________________________________
8. I'm in class 6A.
→ _____________________________________________________________________
9. Students must wear uniform
→ _____________________________________________________________________
10. My class starts at 12.30
→ _____________________________________________________________________
11. Mr. Simpson’s daughter is eleven.
→ _____________________________________________________________________
12. Mai lives in the city. 
→ _____________________________________________________________________
13.Nam’s father works in a factory.
→ _____________________________________________________________________
14. I play soccer in the afternoon. 
→ _____________________________________________________________________
15. I have two brothers. 
→ _____________________________________________________________________

C. READING	


I. Read and choose the correct answers.	
The New Year is an event that happens when a culture celebrates the end of one year and the beginning of the next year. Cultures that measures yearly calendars all have New Year celebrations.
	Tet Nguyen Dan, more commonly known by its shortened name Tet, is the most important and popular holiday and festival in Vietnam. It is the Vietnamese New Year which is based on the lunar calendar. The name Tet Nguyen Dan is Vietnamese for feast of the first morning.
	Tet is celebrated on the same day as Chinese New Year though exceptions arise due to the one-hour time difference between Hanoi and Beijing. Tet shares many of the same customs of its Chinese counterpart. It is celebrated from the first day of the first month of the lunar calendar, around late January or early February, until at least the third day. Many Vietnamese people prepare for Tet by cooking special holiday foods, decorating and cleaning the house.During Tet, holiday, Vietnamese visit their families, pagodas and temples, forgetting about the troubles of the past year and hoping for a better upcoming year. Tet traditionally marks the coming of spring, so spring is sometimes used interchangeable with Tet in Vietnamese. Vietnamese people usually return to their families during Tet. Some return to worship at the family altar or visit the graves of their ancestors. Others return to where they grew up. Although Tet is the main holiday among all Vietnamese, each regin and religion has its own customs.
1.	Tet is a(an) _________ holiday in Vietnam.
	A. unusual	B. popular	C. unpopular	D. uncommon
2.	Vietnamese New Year is based on _________.
	A. the Vietnamese calendar	B. the lunar calendar
	C. Chinese culture	D. New Year celebrations
3.	Tet is celebrated at least _________.
	A. one day	B. two days	C. a fortnight	D. three days
4.	Tet _________.	
	A.has the same custom throughout the country
	B.has different customs, which are up to region and religion
	C.is not celebrated throughout the country
	D.is at the end of spring
5. Which is NOT CORRECT about Tet?
     A. Tet is the most important festival in Vietnam.
     B. Tet is celebrated on the same day as Chinese New Year.
     C. People never go to pagodas and temples at Tet.
     D. Family members always gather at Tet.

II. Read and choose the correct answers.
My Peaceful Neighborhood
My ...(1)... lives in this area for more ...(2)... 15 years. This is a quiet, safe place with great neighbours. They ...(3)... all nice people. If anyone has problems, they are always there to ...(4)... him (her). Besides, we are never worried about losing things. For ...(5)..., my mother sometimes locks our dog outside when she goes to ...(6).... . Miss Lan, who lives ...(7)... to our house, always takes care of it and gives the dog back in the evening. I also have many ...(8)..., too. We play all kinds of games every evening. My ...(9)... is really safe and nice place to live, and I ...(10)... it so much.
	1/
	A. house
	B. home
	C. family
	D.school

	2/
	A. then
	B. than
	C. that
	D.much

	3/
	A. are
	B. have
	C. are having
	D.has

	4/
	A. smile
	B. laugh
	C. help
	D.play

	5/
	A. example
	B. reason
	C. examples
	D.it

	6/
	A. do
	B. school
	C. work
	D.home

	7/
	A. beside
	B. next
	C. in front
	D.in

	8/
	A. kids
	B. friends
	C. friend
	D.child

	9/
	A. neighbor
	B. neighborhood
	C. family
	D.school

	10/
	A. loves
	B. love
	C. hates
	D.loving



D. WRITING
I. Rewrite the sentences keeping the same meaning. 
1.	Her old house is bigger than her new one.
	Her new house 	.
2.	The black dress is more expensive than the white one.
	The white dress	.
3.	According to me, English is easier than Maths.
	According to me, Maths 	.
4.	No one in my group is taller than Mary.
	Mary	.
5.	No river in the world is longer than the Nile.
	The Nile	.
6.	Mount Everest is the highest mountain in the world.
	No mountain	.
7.	The English test is easier than the Literature test.
	The Literature test	.
8.	The country is quieter than the city.
	The city	.
9.	My office is nearer than hers.
	Her office is	.
10.	Hoa is better at English than any one in her class
	Hoa is	.
II. Rewrite the sentences, using the words given
1.There are many chairs in the kitchen. (HAS)
	    
2. I live with my parents and my brother. (THERE)
	   
3.The television is in front of the picture. (BEHIND)
	    
4.The food here is worse than my cooking (BETTER) 
	
5.He always talks in class so he doesn’t understand the lesson. (SHOULDN’T)
	
6.The Riverview Hotel is cheaper than the Palace Hotel. (EXPENSIVE) 
	 
7.The air in the city is more polluted than the air in the country. (FRESHER) 
	 
8. Life in the city is more interesting than life in a small village. (BORING) 
	
9. It is good to practice speaking English every day. (SHOULD) 
	
10.The sign says “ NO PARKING”. ( MUSTN’T) 
	

E. SPEAKING
Part I: Introduce yourself.
1. What is your name?
2. How old are you?
3. Where do you live? Who do you live with?
4. What do you like?
Part II: Talk about your topic 

TOPIC 1: Talk about your neighbourhood
1.What are there?
2.How are the people?
3. What do you like and what don’t you like about your neighborhood? 

TOPIC 2: Talk about a place you want to visit
1. What is the name of the place? 
2. Where is it? How can you go there?
3. Why do you want to visit it?  

TOPIC 3: Talk about things you often do during Tet holiday
1. What do you and your family prepare for Tet?	
2. What do you often do during Tet hoilday?
3. Which activity (activities) do you like best? Why?


	MÔN: ÂM NHẠC

I/  Nội dung  ôn tập:
Học sinh học thuộc lòng  bài hát và tập đọc nhạc
Trình bày một trong những bài sau (Học sinh bốc thăm bài)
1. Hát bài “Hành khúc tới trường”.
2. Hát bài “Đi cấy”.
3. Tập đọc nhạc số 4
4. Tập đọc nhạc số 5

II/  Yêu cầu:
1. Hát đúng lời ca, giai điệu, thể hiện tốt sắc thái, tình cảm
2.  Đọc đúng cao độ, trường độ, gõ đúng phách, thể hiện đúng tính chất  nhịp của bài tập đọc nhạc 


	


MÔN: MỸ THUẬT

I. NỘI  DUNG ÔN TẬP
* Chủ đề vẽ tranh
- Vẽ tranh: Đề tài học tập
- Vẽ tranh: Đề tài tự do
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
*Chủ đề vẽ tranh
· Học sinh hiểu được nội dung đề tài và chọn được một nội dung phù hợp
· Học sinh biết cách vẽ một bức tranh đề tài
· Hoàn thành được một bức tranh đề tài đúng nội dung, bố cục hài hòa, hình vẽ sinh động, màu sắc phù hợp


	MÔN: THỂ DỤC

MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Kiểm tra đánh giá kết quả tập luyện cho học sinh.
- Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh.
2. Kỹ năng: - HS: thực hiện đúng kĩ thuật phát cầu trái tay và di chuyển bước đơn tiến và lùi chếch phải, chếch trái.
3. Thái độ: - HS kiểm tra nghiêm túc, ý thức tổ chức kỷ luật cao, tinh thần giúp đỡ bạn bè và nâng cao thành tích trong học tập và rèn luyện qua các tiết học.
- Giáo dục HS tính kỷ luật cao, tự giác trong tiết kiểm tra.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI
1. Nội dung kiểm tra : TTTC (Cầu lông)
-  Thực hiện kĩ thuật phát cầu trái tay và di chuyển bước đơn tiến và lùi chếch phải, chếch trái.
 2.  Đánh giá và xếp loại :
- Điểm Đạt (Đ): + HS thực hiện được 3/5 quả đúng kĩ thuật phát cầu trái tay và di chuyển bước đơn tiến và lùi chếch phải, chếch trái.
- Điểm Chưa Đạt (CĐ) :
       + Phát cầu đúng 2/5 quả và di chuyển sai từ 2 trong 4 bước di chuyển trở lên.
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